
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỤC NAM 

 

Số:          /UBND-LĐTB&XH 
 

V/v cung cấp số liệu danh sách 

chi tiết hộ nghèo, hộ cận nghèo 

năm 2022 trên địa bàn huyện 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 
    

Lục Nam, ngày     tháng 02 năm 2023 

 
Kính gửi:  

 

UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 295/BTTTT-VTF ngày 31/01/2023 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông ban hành về việc cung cấp số liệu danh sách chi tiết hộ nghèo, 

hộ cận nghèo tại địa phương năm 2022; Công văn số 4121/UBND-KGVX ngày 

04/02/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc cung cấp số liệu danh sách chi tiết 

hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh;  

Để có căn cứ rà soát, xác nhận các hộ gia đình (hộ nghèo, hộ cận nghèo) đủ 

điều kiện nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập năm 2023 (theo khoản 2 

điều 24 của Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT) theo yêu cầu của Bộ Thông tin và 

Truyền thông; UBND tỉnh; UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn cung cấp 

danh sách chi tiết hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều 

giai đoạn 2021-2025 theo mẫu biểu số 01/DS HN, HCN, Phụ lục I kèm theo Thông 

tư số 14/2022/TT-BTTTT (theo biểu số 01 đính kèm) gửi về UBND huyện (qua 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo) xong trước ngày 10/ 

02/2023.  

(Gửi kèm theo công văn số 295/BTTTT-VTF ngày 31/01/2023 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông; Công văn số 4121/UBND-KGVX ngày 04/02/2023 của UBND 

tỉnh Bắc Giang). 

Đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ 

theo yêu cầu, để tổng hợp báo cáo theo quy định./ 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, LĐTB&XH. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Công Định 
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         UBND HUYỆN......             Biểu số 01 

UBND XÃ/TT …..                   

                          

   
                           BIỂU DỮ LIỆU HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO 

(Kèm theo công văn số: .........../UBND-LĐTBXH ngày     /12/2022 của UBND huyện Lục Nam) 
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(nếu có) 
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Tỉnh/ 

Thành 

phố 

 

 

 

Huyện/ 

thị xã/ 

thành 

phố 

 

 

 

 
Xã/ 

phường 

/thị trấn 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 1 
Nguyễn 

Văn A 

Nguyễn 

Văn A 

Chủ 

hộ 
28/02/1982 Nam 

0350870 

00001 

Hà 

Nam 
Bình Lục 

Tiêu 

Động 
               

 
2 

Nguyễn 

Văn A 

Nguyễn 

Thị B 
Vợ 25/6/1983 Nữ 

0350870 

00002 

Hà 

Nam 
Bình Lục 

Tiêu 

Động 
               

 
3 

Nguyễn 

Văn A 

Nguyễn 

Văn C 
Con 02/10/2011 Nam 

0350870 

00003 

Hà 

Nam 
Bình Lục 

Tiêu 

Động 
               

 
4 

Nguyễn 

Văn A 

Nguyễn 

Thị D 
Con 15/8/2015 Nữ 

0350870 

00004 

Hà 

Nam 
Bình Lục 

Tiêu 

Động 
               

2 1 Phạm B Phạm B 
Chủ 

hộ 
05/8/1983 

 0350870 

00010 

Hà 

Nam 
Bình Lục 

Tiêu 

Động 
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